
Ổn định 

50 năm

(m²)

Khoán 

thầu

(m²)

Loại tài sản Số lƣợng Đơn giá
Tỷ lệ 

%
Đơn vị Thành tiền

Kinh phí bồi 

thƣờng tài 

sản theo thửa

Hỗ trợ ổn 

định đời 

sống 

Hỗ trợ 

chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

Hỗ trợ đào 

tạo nghề 3.5 

triệu/1LĐ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tổng   cộng 1,074.4 658.5 415.9 0.0 0.0 415.9 0.0 20,795,000 18,972,700 18,972,700 4,159,000 62,385,000 3,500,000 106,311,700 109,811,700 

Giạ 60 79 147.3 147.3 0.0 LUC 147.3 7,365,000
Cây Đào thế: 50cm≤ Chiều cao < 

150cm, mật độ BQ 0,5cây/m²
29.0 43,000 100% đ/m² 1,247,000 7,834,900 1,473,000 22,095,000 3,500,000 38,767,900

Cây Đào thế: 150cm≤ Chiều cao < 

200cm, mật độ BQ 0,5cây/m²
58.3 53,000 100% đ/m² 3,089,900

Cây Đào thế: Chiều cao ≥ 200cm, 

mật độ BQ 0,5cây/m²
60.0 58,300 100% đ/m² 3,498,000

Giạ 61 79 196.6 196.6 0.0 LUC 196.6 9,830,000
Cây Đào thế: 50cm≤ Chiều cao < 

150cm, mật độ BQ 0,5cây/m²
39.0 43,000 100% đ/m² 1,677,000 10,453,800 1,966,000 29,490,000 51,739,800

Cây Đào thế: 150cm≤ Chiều cao < 

200cm, mật độ BQ 0,5cây/m²
77.6 53,000 100% đ/m² 4,112,800

Cây Đào thế: Chiều cao ≥ 200cm, 

mật độ BQ 0,5cây/m²
80.0 58,300 100% đ/m² 4,664,000

2
Nguyễn Văn Ý bố là 

Nguyễn Văn Cài
Giạ 376 79 730.5 658.5 72.0 0.0 LUC 72.0 3,600,000 Cây hàng năm 72.0 9,500 100% đ/m² 684,000 684,000 720,000 10,800,000 15,804,000 15,804,000

94,007,700

Kinh phí bồi 

thƣờng về 

đất: đất lúa 

50.000đ/m²; 

Đã thu hồi tại 

QĐ số 

363/QĐ-

UBND ngày 

22/3/2023

(m²)

Tổng 

Diện tích 

thu hồi 

(m²)

Hình thức sử 

dụng đất

Diện tích 

còn lại 

(m²)

Ký hiệu

Loại 

đất

Kinh phí bồi thƣờng về tài sản Kinh phí các khoản hỗ trợ

1
Trần Thị Toán chồng là 

Lương Văn Hào

Kinh phí bồi 

thƣờng hỗ trợ 

theo thửa

Tổng số tiền hộ 

gia đình, cá 

nhân đƣợc 

nhận: đ

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT (ĐỢT 5)

Dự án: Khu đô thị số 4 xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Địa điểm: thôn Giạ, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số                        /QĐ-UBND ngày             /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

Số tờ 

bản đồ

 Diện tích 

hiện trạng 

sử dụng 

(m²)

TT
Họ và tên                                       

Chủ sử dụng đất
Thôn

Số 

thửa
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